
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 808/D6 đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

19/08/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG

3502314326

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

2. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

3. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

6. Bốc xếp hàng hóa 5224

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ cung ứng Tàu Biển; Dịch vụ sữa chữa Tàu 
Biển tại cảng.

5229

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; Mua 
bán các dầu bôi trơn, làm mát, làm sạch động cơ.

4661

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

4669

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ phụ tùng, vật tư điện lạnh khác chưa được phân 
vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

14. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÁI 
BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PACIFIC TECHNICAL SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PATECO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945.591.385
Email: huuphundl.spkt@gmail.com

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

16. Sửa chữa thiết bị điện 3314

17. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

18. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sữa chữa hệ thống kho lạnh dân dung và công nghiệp; 
sữa chữa thiết bị cơ khí

3319(Chính)

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Bán buôn đồ uống 4633

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán quần áo bảo hộ lao động và thiết bị an toàn 
lao động.

4649

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán máy tính, thiết bị ngoại vi, máy in, mực in và 
phần mềm.

4651

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị ngành dầu khí, hàng hải, 
công nghiệp; Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện( 
máy phát điện, động cơ điện, day điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện); Mua bán vật tư, thiết bị chống ăn mòn; Mua 
bán vật tư, thiết bị hàn; Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy văn phòng; Máy photocopy, két sắt, máy fax, máy scan, 
máy chiếu.

4659

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

31. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

33. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 191677748

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Tuyền, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 808/D6 đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

TRẦN HỮU PHÚ Nam
07/12/1990 Kinh Việt Nam

25/07/2013 Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       191677748
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Tuyền, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 808/D6 đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HỮU PHÚ Nam

07/12/1990 Kinh Việt Nam

25/07/2013 Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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